
T2 T3 T4 T5 T6

1

 NT

TD: 

Bò thẳng hướng trong 

đường hẹp

KPKH: 

NB: Tên, công đụng 

đặc điểm nổi bật của 

PTGTĐB( xe đạp, xe 

máy, ô tô)

HĐVĐV: 

Tô màu ô tô

LQVVH: 

Thơ: Bé và mẹ

AN: Dạy hát: Em tập 

lái ô tô

Trò chơi: Tai ai tinh

2

MGB1

TD: 

  

Đập bắt bóng với cô

KPXH: 

Tìm hiểu một số 

PTGT

LQVVH:

Truyện: Xe lu và xe ca 

TẠO HÌNH:

Dán, trang trí hình ô tô

(2-3) mẫu khác nhau cho trẻ 

tự chọn)

AN: DH: Đường em đi

NH: Em đi qua ngã tư 

đường phố

TC: Đoán tên bạn hát 

3

MGB2

TẠO HÌNH:

Dán, trang trí hình ô 

tô

(2-3) mẫu khác nhau 

cho trẻ tự chọn)

LQVVH:

Truyện: Xe lu và xe 

ca 

AN: DH: Đường em đi

NH: Em đi qua ngã tư 

đường phố

TC: Đoán tên bạn hát

TD: 

  

Đập bắt bóng với cô

KPXH: 

Tìm hiểu một số PTGT

4

MGB3

TD: 

  

Đập bắt bóng với cô

TẠO HÌNH:

Dán, trang trí hình ô 

tô

(2-3) mẫu khác nhau 

cho trẻ tự chọn)

KPXH: 

Tìm hiểu một số PTGT 

LQVVH:

Truyện: Xe lu và xe ca

AN: DVĐ: Đường em 

đi

NH: Em đi qua ngã tư 

đường phố

TC: Nghe tiết tấu tìm 

đồ vật

5

MGB4

KPXH: 

Tìm hiểu một số 

PTGT

TD: 

  

Đập bắt bóng với cô

AN: DH: Đường em đi

NH: Em đi qua ngã tư 

đường phố

TC: Ai nhanh nhất

TẠO HÌNH:

Dán, trang trí hình ô tô

(2-3) mẫu khác nhau cho trẻ 

tự chọn)

LQVVH:

Truyện: Xe lu và xe ca 

6

MGN1

TD: 

Bật liên tục về phía 

trước      

KPKH: 

Một số loại cá

TẠO HÌNH: 

 Xé dán con cá Văn học Thơ: Em vẽ

ÂM NHẠC: Cá vàng 

bơi
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7

MGN2

KPKH: 

Một số loại cá

TD: 

Bật liên tục về phía 

trước      

TẠO HÌNH: 

 Xé dán con cá ÂM NHẠC: Cá vàng bơi Văn học Thơ: Em vẽ

8

MGN3

KPKH: 

Một số loại cá

TD: 

Bật liên tục về phía 

trước      Văn học Thơ: Em vẽ ÂM NHẠC: Cá vàng bơi

TẠO HÌNH: 

 Xé dán con cá

9

MGL1

TD: 

BTTH: Bật xa 40 – 

50cm. Tung bóng lên 

cao và bắt bóng    

KPKH: 

Trò chuyện về các 

con vật sống dưới 

nước

TOÁN: 

 Đếm, thêm bớt nhóm 

có 10 đối tượng, nhận 

biết chữ số 10

TẠO HÌNH: 

 Xé dán đàn cá bơi

AN: DH: Chú ếch con

10

MGL2

TOÁN: 

 Đếm, thêm bớt nhóm 

có 10 đối tượng, nhận 

biết chữ số 10

TD: 

BTTH: Bật xa 40 – 

50cm. Tung bóng lên 

cao và bắt bóng    

TẠO HÌNH: 

 Xé dán đàn cá bơi

KPKH: 

Tìm hiểu một số con vật 

sống dưới nước

AN: VĐ: Chú ếch con

11 MGL3

TD: 

BTTH: Bật xa 40 – 

50cm. Tung bóng lên 

cao và bắt bóng    

KPKH: 

Trò chuyện về 1 số 

con vật sống dưới 

nước

TOÁN: 

 Đếm, thêm bớt nhóm 

có 10 đối tượng, nhận 

biết chữ số 10

TẠO HÌNH: 

 Xé dán đàn cá bơi

AN: VĐ: Chú ếch con   

NH: Tôm cá cua

TC: Đoán tên bạn hát

12 MGL4

KPKH: 

Một số con vật sống 

dưới nước

TD: 

BTTH: Bật xa 40 – 

50cm. Tung bóng lên 

cao và bắt bóng    

TOÁN: 

 Đếm, thêm bớt nhóm 

có 10 đối tượng, nhận 

biết chữ số 10

AN: DH: Chú ếch con

NH: Tôm cá cua

TC: Đoán tên bạn hát

TẠO HÌNH: 

 Xé dán đàn cá bơi

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                Đào Thị Lý
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